
STT
Học hàm học 

vị
Họ và tên Tên đơn vị Ký tên Ghi chú

1 Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng
Khoa Khoa học cơ 

bản

2 Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh
Khoa Khoa học cơ 

bản

3 Tiến sĩ Nguyễn Thị Dinh
Khoa Khoa học cơ 

bản

4 Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa
Khoa Khoa học cơ 

bản

5 Tiến sĩ Nguyễn Văn Ý
Khoa Khoa học cơ 

bản

6
Phó giáo sư - 

Tiến sỹ
Đỗ Thị Thùy Trang

Khoa Khoa học cơ 

bản

7 Tiến sĩ Tô Nhi A
Khoa Khoa học cơ 

bản

8 Tiến sĩ Lưu Đình Vinh
Khoa Khoa học cơ 

bản

9 Thạc sỹ Trần Văn Hạnh
Khoa Khoa học cơ 

bản

Trùng lịch 

giảng

10 Thạc sỹ Đỗ Hoàng Hiếu
Khoa Khoa học cơ 

bản

Trùng lịch 

giảng

11 Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long
Khoa Khoa học cơ 

bản

12 Thạc sỹ Lê Thị Yên Di
Khoa Khoa học cơ 

bản

13 Tiến sĩ Lê Thanh Dũng
Khoa Khoa học cơ 

bản

14 Tiến sĩ Ngô Tuấn Phương
Khoa Khoa học cơ 

bản
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STT
Học hàm học 

vị
Họ và tên Tên đơn vị Ký tên Ghi chú

15 Tiến sĩ Quách Thị Minh Trang
Khoa Khoa học cơ 

bản

16 Tiến sĩ Lê Minh Hải
Khoa Khoa học cơ 

bản

17 Thạc sỹ Lê Thị Trường Giang
Khoa Khoa học cơ 

bản

18 Tiến sĩ Hồ Xuân Dũng Khoa Luật Dân sự

19 Cử nhân Phạm Minh Thu Khoa Luật Dân sự

20 Tiến sĩ Vũ Thị Diệu Thúy Khoa Luật Dân sự

21 Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn Khoa Luật Dân sự

22 Thạc sỹ Hoàng Vũ Cường Khoa Luật Dân sự

23 Thạc sỹ Hoàng Thế Cường Khoa Luật Dân sự

24 Thạc sỹ Huỳnh Thị Hồng Nhiên
Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước

25 Thạc sỹ Dũng Thị Mỹ Thẩm
Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước

26 Cử nhân Nguyễn Hải Đăng
Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước

27 Cử nhân Phạm Cao Tiệp
Khoa Luật Hành 

chính - Nhà nước

28 Thạc sỹ Đinh Hà Minh Khoa Luật Hình sự

29 Thạc sỹ Trần Văn Thượng Khoa Luật Hình sự

30 Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Anh Khoa Luật Quốc tế

31 Thạc sỹ Hà Kiều Phương Dung Khoa Luật Quốc tế



STT
Học hàm học 

vị
Họ và tên Tên đơn vị Ký tên Ghi chú

32 Thạc sỹ
Nguyễn Anh Thùy 

Dung
Khoa Luật Quốc tế

33 Thạc sỹ Lê Minh Sáng Khoa Luật Quốc tế

34 Thạc sỹ Mạc Trang Anh Khoa Luật Quốc tế

35 Cử nhân Trần Quang Huy Khoa Luật Quốc tế

36 Thạc sỹ Trần Đức Tuấn Khoa Luật Quốc tế

37 Thạc sỹ Bùi Huy Thông Khoa Luật Quốc tế

38 Thạc sỹ
Nguyễn Thị Minh 

Phương
Khoa Luật Quốc tế

39 Thạc sỹ Nguyễn Xuân Mỹ Hiền Khoa Luật Quốc tế

40 Thạc sỹ Phan Thị Kim Ngân
Khoa Luật Thương 

mại

41 Thạc sỹ
Nguyễn Ngọc Trân 

Châu

Khoa Luật Thương 

mại

42 Thạc sỹ Lê Cảnh Huy
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

43 Thạc sỹ Nguyễn Minh Quân
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

44 Thạc sỹ Phạm Huyền Trân
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

45 Thạc sỹ Nguyễn Khoa Nam
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

46 Tiến sĩ Trần Thị Thanh Trúc
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

47 Thạc sỹ Nguyễn Lê Quyền Uy
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

48 Thạc sỹ Trương Minh Hòa
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý



STT
Học hàm học 

vị
Họ và tên Tên đơn vị Ký tên Ghi chú

49 Thạc sỹ Trần Thị Bách Khoa
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

50 Thạc sỹ Phạm Nhật Kim Khánh
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

51 Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

52 Thạc sỹ Lê Thị Thanh Lan
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

53 Thạc sỹ
Dương Hoàng Phương 

Anh

Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

54 Tiến sĩ Phan Thị Hà
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

55 Thạc sỹ Nguyễn Vũ Pha Phim
Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

56 Thạc sỹ
Trần Ngọc Lương 

Tuyền

Khoa Ngoại ngữ 

pháp lý

57 Thạc sỹ Bành Trần Tường Vân Khoa Quản trị

58 Thạc sỹ Võ Thị Thảo Nguyên Khoa Quản trị

59 Thạc sỹ Bùi Doãn Zin Khoa Quản trị

60 Thạc sỹ Lâm Thiếu Linh Khoa Quản trị

61 Thạc sỹ
Nguyễn Hữu Phú 

Thành
Khoa Quản trị

62 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Quản trị

63 Thạc sỹ Trương Diệu Thảo Khoa Quản trị

64 Thạc sỹ
Phạm Thái Phương 

Tuyền
Khoa Quản trị

65 Thạc sỹ
Lê Nguyễn Hương 

Quỳnh
Khoa Quản trị



STT
Học hàm học 

vị
Họ và tên Tên đơn vị Ký tên Ghi chú

66 Thạc sỹ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Khoa Quản trị

67 Thạc sỹ Nguyễn Lê Huỳnh Trúc Khoa Quản trị

68 Thạc sỹ Đoàn Thùy Linh Khoa Quản trị

69 Tiến sĩ Lê Anh Luyến Khoa Quản trị

70 Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Khoa Quản trị

71
Phó giáo sư - 

Tiến sỹ
Cao Minh Trí Khoa Quản trị

72 Thạc sỹ Lê Thị Kim Khang Khoa Quản trị

73 Tiến sĩ Thân Ngọc Minh Khoa Quản trị

74 Tiến sĩ Hồ Trần Quốc Hải Khoa Quản trị

75 Thạc sỹ Trịnh Thị Hạ Huyền Khoa Quản trị

76 Tiến sĩ
Nguyễn Thị Trúc 

Phương
Khoa Quản trị

77 Tiến sĩ Đoàn Việt Hùng Khoa Quản trị

78
Phó giáo sư - 

Tiến sỹ
Trịnh Quốc Trung

Phòng Đào tạo Sau 

đại học

79 Tiến sĩ
Võ Nguyên Hoàng 

Phúc

Viện SHTT, khởi 

nghiệp và đổi mới 

sáng tạo


